
  

 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC: 2025-2026 

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C8) 

Môn học: TIN HỌC 

Khóa/Lớp: 25C8      Ngày thi:  ....../...../20.... 

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề). 

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu 

Câu 1 (1đ) 

 

- Trên ổ đĩa theo hướng dẫn cán bộ coi thi tạo cây thư mục như hình bên. 

- Nén thư mục MSEXCEL thành NEN lưu trong thư mục HoTen 
 

 

Câu 2 (5đ) : Tạo bài WORD có nội dung bên dưới, lưu vào thư mục HOTEN 

 

BẢNG HỌC PHÍ TRUNG TÂM ANH NGỮ VIỆT MỸ 

❖ AVGT ................................................................. 3 tháng ................................... 45$ 

❖ Cambridge .......................................................... 2 tháng ................................... 50$ 

❖ TOEIC ................................................................ 3 tháng ................................... 60$ 

Đề số: 2 

 



Câu 3 (4đ) : Tạo bài EXCEL có nội dung bên dưới, lưu vào thư mục HOTEN  

 

 BẢNG NHẬP XUẤT HÀNG 

STT MASP 
Ngày  

Nhập / Xuất 

Số 

Lượng 

 
   

1 01BD-N 03/02/2026 70     

2 02DĐ-X 05/02/2026 30     

3 01CT-N 10/02/2026 40     

4 02CD-X 15/02/2026 80     

5 02BD-X 19/02/2026 90     

6 01CT-X 25/02/2026 55     

7 01DĐ-N 28/02/2026 70     

 

Bảng Mặt Hàng & Đơn Giá  

MASP 
Tên 

Sản Phẩm 

Đơn Giá  Tỷ giá 24700   

Nhập Xuất      

CT Công tắc 3 4      

CD Cầu dao 5 6      

BD Bóng đèn 7 9      

DĐ Dây điện 3 5      

     
 

Yêu cầu:  

a. Font chữ là Time New Roman và size chữ là 13 (0.25đ) 

 Định dạng và kẻ khung cho các bảng (0.25đ) 

b. Thêm vào bảng nhập xuất hàng, sau cột số lượng các cột : Tên Sản Phẩm, Đơn 

Giá, Thành Tiền. 
(0.5đ) 

c. Sắp xếp bảng nhập xuất hàng theo thứ tự tăng dần của cột Mã SP (0.5đ) 

d. Điền thông tin vào cột Tên Sản Phẩm, dựa vào ký tự 3 và 4 của Mã SP để lấy Tên 

Sản Phẩm từ Bảng Mặt Hàng & Đơn Giá. 
(0.5đ) 

e. Điền thông tin vào cột  Đơn Giá. Dựa vào Tên Sản Phẩm để lấy Đơn giá từ 

Bảng Mặt Hàng & Đơn Giá, nếu ký tự cuối của MASP là “N” thì lấy giá nhập 

ngược lại lấy giá xuất. 

(0.5đ) 

f. Điền thông tin vào cột Thành Tiền = Số Lượng*Đơn giá*Tỷ giá  (0.5đ) 

g. Rút trích thông tin liên quan đến mặt hàng có tên sản phẩm là “công tắc” hay 

“dây điện” 
(0.5đ) 

h. Lập bảng thống kê tổng trị giá của từng mặt hàng theo mẫu trên.   (0.5đ) 

Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, sinh viên có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau. 

 

TRƯỞNG KHOA    TRƯỞNG BỘ MÔN          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 
 

    

Bảng thống kê 

Mặt hàng 
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